
PHÒNG GD&ĐT QUẬN DƯƠNG KINH
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO 

MẦM NON

TRƯỜNG TRƯỜNG MN TÂN THÀNH NĂM HỌC 2024 - 2025
(Trẻ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn)

STT Họ và tên

1 Phạm bình an

2 Đỗ Thị Ngọc An

3 Ngô Minh Anh

4 Vũ Quang Anh

5 Lê Phương Anh

6 Lưu Tuấn Anh

7 Hoàng Đình Gia Bảo

8 Đỗ Minh Châu

9 Đỗ Thùy Chi

10 Hoàng Trung Dũng

11 Phạm Ánh Dương

12 Nguyễn Đăng Dương

13 Đoàn Minh Đạt

14 Bùi Hải đăng

15 Đoàn Minh Đăng

16 Nguyễn văn Đức

17 Hoàng trung Đức

18 Trương Anh Đức



19 Đồng Thanh Hà

20 Nguyễn Quang Hải

21 Trương Thị Ngọc Hân

22 Hoàng Bảo Hân

23 Nguyễn Ngọc Bảo Hân

24 Đặng Gia Hưng

25 Đỗ Vũ Gia Khang

26 Nguyễn Bảo Khang

27 Lê Gia Khang

28 Bùi Minh Khang

29 Phạm Minh Khánh

30 Phạm Lê Anh Khoa

31 Đồng Minh Khoa

32 Phạm Tùng Lâm

33 Nguyễn Khánh Linh

34 Cao Ngọc linh

35 Bùi Quang Bảo Long

36 Trịnh Đức Trí Minh

37 Lê Đức Minh

38 Đỗ Huyền My



39 Phạm Nguyễn Hà My

40 Hoàng Khánh Ngân

41 Đoàn Bảo Ngọc

42 Đồng Thị Như Ngọc

43 Bùi Thẩm Ngọc

44 Nguyễn Phạm Khánh Ngọc

45 HOÀNG TUỆ NHI

46 Phạm Tuệ Nhi

47 Đỗ An Nhiên

48 Bui Minh Phuong

49 Phạm Hồng Quân

50 Nguyễn Đình Quân

51 Nguyễn Thị Thủy Tiên

52 Nguyễn Quốc Tuấn

53 Đào Thanh Tùng

54 Lê Minh Thành

55 Đặng Thu Trang

56 Ngô Huy Vũ

57 Phạm Đình Vượng



58 Đặng Quốc Vượng

59 Hoàng Bảo Vy

60 Cao Thảo Vy

NGƯỜI LẬP BIỂU Danh sách gồm có 60 trẻ đủ điều kiện dự tuyển



Ngày tháng năm sinh Giới tính Dân tộc Đối tượng ưu tiên Hộ khẩu thường trú

11/11/2022 Nam
Kinh 0 1394 phạm văn đồng, hợp đức - Phường Tân 

Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

10/11/2022 Kinh 0
Số 19B - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

10/11/2021 Kinh 0
161 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

15/09/2022 Nam Kinh 0
Số 4 - Phường Hợp Đức - Quận Đồ Sơn - Thành 
Phố Hải Phòng

22/10/2022 Kinh 0
TDP Qúy Kim - Phường Hợp Đức - Quận Đồ Sơn - 
Thành Phố Hải Phòng

28/12/2022 Nam Kinh 0
TDP Đông Phong - Phường Minh Đức - Quận Đồ 
Sơn - Thành Phố Hải Phòng

11/06/2019 Nam Kinh 0
- Phường Minh Đức - Quận Đồ Sơn - Thành Phố 
Hải Phòng

17/04/2021 Kinh 0
1815 Phạm Văn Đồng - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

24/11/2021 Kinh 0
123 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

12/06/2020 Nam Kinh 0
- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

19/01/2023
Kinh 0 Số nhà11- Bùi Phổ - Phường Tân Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

10/09/2021 Nam
Kinh 0

13/235 tân hợp tân thành dương kinh hải phòng - 
Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

13/11/2021 Nam
Kinh 0 Số 1775 Đường Phạm Văn Đồng - Phường Tân 

Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

22/09/2021 Nam Kinh 0
- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

13/11/2021 Nam
Kinh 0 Số 1775 Đường Phạm Văn Đồng - Phường Tân 

Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

22/12/2022 Nam Kinh 0
38/183 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

12/06/2020 Nam Kinh 0
- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

26/10/2021 Nam Kinh 0
Số 97 đường Tân Thành - Phường Tân Thành - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng



07/07/2022 Kinh 0
- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

08/06/2022 Nam
Kinh 0 Số 169 đường Mạc Phúc Tư - Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

30/05/2020 Kinh 0
9/57 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

26/01/2023 Kinh 0
1901 Phạm Văn Đồng - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

15/09/2021 Kinh 0
TDP Đồng Tiến 1 - Phường Bàng La - Quận Đồ Sơn 
- Thành Phố Hải Phòng

12/07/2020 Nam Kinh 0
19, Tân Tiến,Bùi Phổ - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

11/08/2019 Nam
Kinh 0

1741 Đường Phạm Văn Đồng - Tân Tiến -Tân 
Thành - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

21/03/2022 Nam Kinh 0
Số 1 Đường Bùi Phổ - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

07/09/2022 Nam Kinh 0
- Phường Hợp Đức - Quận Đồ Sơn - Thành Phố Hải 
Phòng

15/10/2020 Nam Kinh 0
Số 23 Tân Hợp - Phường Tân Thành - Quận Dương 
Kinh - Thành Phố Hải Phòng

17/03/2022 Nam Kinh 0
TDP Nguyễn Huệ - Phường Minh Đức - Quận Đồ 
Sơn - Thành Phố Hải Phòng

13/01/2022 Nam Kinh 0
1921 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

06/01/2022 Nam
Kinh 0 Số 1242 Phạm Văn Đồng - Phường Hoà Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

18/06/2022 Nam Kinh 0
97 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

13/06/2022 Kinh 0
Đường Vũ Ngọc Toàn - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

01/05/2020 Kinh 0
20/183 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

11/07/2021 Nam Kinh 0
125 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

13/01/2023 Nam Kinh 0
1288 Phạm Văn Đồng - Phường Hợp Đức - Quận 
Đồ Sơn - Thành Phố Hải Phòng

16/01/2023 Nam Kinh 0
Số 120 Đường Tân Lập - Phường Tân Thành - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

11/05/2022
Kinh 0 1741 Đường Phạm Văn Đồng - Phường Tân Thành 

- Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng



03/05/2022
Kinh 0 45 tân thành - Phường Tân Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành Phố Hải Phòng

27/03/2020 Kinh 0
Tổ dân phố Số 12 - Phường Hoà Nghĩa - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

29/12/2021 Kinh 0
Số 30 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

19/02/2022 Kinh 0
- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

06/10/2021 Kinh 0
- Xã Tú Sơn - Huyện Kiến Thuỵ - Thành Phố Hải 
Phòng

22/07/2019
Kinh 0 Số 1703 Đường Phạm Văn Đồng - Phường Tân 

Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

23/12/2021 Kinh 0
NGÕ 131 SỐ NHÀ 17 - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

09/09/2022 Kinh 0
- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

25/07/2019 Kinh 0
1815 Phạm Văn Đồng - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

05/06/2019 Kinh 0
Tan Duc - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

12/02/2020 Nam Kinh 0
- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

26/07/2022 Nam Kinh 0
- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

05/02/2019
Kinh 0

Số 7 Phố Tân Hà - Tân Hợp -Tân Thành - Phường 
Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải 
Phòng

16/08/2022 Nam
Kinh 0 Số 113 Vũ Thị Ngọc Toàn - Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

15/02/2022 Nam Kinh 0
số 2 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

02/09/2021 Nam
Kinh 0 Số 81A Đường Tân Thành - Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

30/06/2021
Kinh 0 Số 19 - Ngõ Tân Hải - Đường Bùi Phổ - Phường Tân 

Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

23/09/2021 Nam
Kinh 0

Số nhà 1234 đường Phạm Văn Đồng - Phường 
Hoà Nghĩa - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải 
Phòng

13/08/2021 Nam Kinh 0
31 ngõ 125 Tân Hợp - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng



14/01/2021 Nam Kinh 0
31 Đường Trần Minh Thắng - Phường Hợp Đức - 
Quận Đồ Sơn - Thành Phố Hải Phòng

15/11/2019 Kinh 0
- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

11/10/2021 Kinh 0
Số nhà 36 ngõ 169 - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

... , ngày ... tháng ... năm ...
HIỆU TRƯỞNG



Chỗ ở hiện tại Điểm ĐBTS Điểm ƯT Ghi chú

1394 phạm văn đồng - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

1394 phạm văn đồng, hợp đức - Phường Tân 
Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số 19B - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

Số 19B - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

161 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

161 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số 4 - Phường Hợp Đức - Quận Đồ Sơn - Thành 
Phố Hải Phòng

Số 4 - Phường Hợp Đức - Quận Đồ Sơn - Thành 
Phố Hải Phòng 0.00 0.00

TDP Qúy Kim - Phường Hợp Đức - Quận Đồ Sơn - 
Thành Phố Hải Phòng

TDP Qúy Kim - Phường Hợp Đức - Quận Đồ Sơn - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

TDP Đông Phong - Phường Minh Đức - Quận Đồ 
Sơn - Thành Phố Hải Phòng

TDP Đông Phong - Phường Minh Đức - Quận Đồ 
Sơn - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

201 Tân Hợp - Phường Tân Thành - Quận Dương 
Kinh - Thành Phố Hải Phòng

- Phường Minh Đức - Quận Đồ Sơn - Thành Phố 
Hải Phòng 0.00 0.00

1815 Phạm Văn Đồng - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

1815 Phạm Văn Đồng - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

123 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

123 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số nhà 11-Bùi Phổ-Tân Tiến - Phường Tân Thành - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số nhà11- Bùi Phổ - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

13/235 tân hợp tân thành dương kinh hải phòng - 
Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

13/235 tân hợp tân thành dương kinh hải phòng - 
Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số 1775 Đường Phạm Văn Đồng - Phường Tân 
Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số 1775 Đường Phạm Văn Đồng - Phường Tân 
Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số 1775 Đường Phạm Văn Đồng - Phường Tân 
Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số 1775 Đường Phạm Văn Đồng - Phường Tân 
Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

223 phố Mạc Phúc Tư - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

38/183 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số 97 đường Tân Thành - Phường Tân Thành - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số 97 đường Tân Thành - Phường Tân Thành - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00



Tân Hợp - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số 169 đường Mạc phúc tư - Phường Tân Thành - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số 169 đường Mạc Phúc Tư - Phường Tân Thành - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

9/57 đường bùi phổ - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

9/57 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

1901 Phạm Văn Đồng - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

1901 Phạm Văn Đồng - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

TDP Đồng Tiến 1 - Phường Bàng La - Quận Đồ Sơn 
- Thành Phố Hải Phòng

TDP Đồng Tiến 1 - Phường Bàng La - Quận Đồ Sơn 
- Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

19,Tân Tiến,Bùi Phổ - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

19, Tân Tiến,Bùi Phổ - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

1741 Đường Phạm Văn Đồng - Tân Tiến -Tân 
Thành - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

1741 Đường Phạm Văn Đồng - Tân Tiến -Tân 
Thành - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số 1 Đường Bùi Phổ - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số 1 Đường Bùi Phổ - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

TDP Qúy Kim - Phường Hợp Đức - Quận Đồ Sơn - 
Thành Phố Hải Phòng

- Phường Hợp Đức - Quận Đồ Sơn - Thành Phố Hải 
Phòng 0.00 0.00

Số 23 Tân Hợp - Phường Tân Thành - Quận Dương 
Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số 23 Tân Hợp - Phường Tân Thành - Quận Dương 
Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

TDP Nguyễn Huệ - Phường Minh Đức - Quận Đồ 
Sơn - Thành Phố Hải Phòng

TDP Nguyễn Huệ - Phường Minh Đức - Quận Đồ 
Sơn - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

1921 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

1921 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số 1242 Phạm Văn Đồng - Phường Hoà Nghĩa - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số 1242 Phạm Văn Đồng - Phường Hoà Nghĩa - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

97 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

97 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Đường Vũ Ngọc Toàn - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Đường Vũ Ngọc Toàn - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

20/183 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

20/183 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

125, TDP Tân Hợp - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

125 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

1288 Phạm Văn Đồng - Phường Hợp Đức - Quận 
Đồ Sơn - Thành Phố Hải Phòng

1288 Phạm Văn Đồng - Phường Hợp Đức - Quận 
Đồ Sơn - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số 120 Đường Tân Lập - Phường Tân Thành - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số 120 Đường Tân Lập - Phường Tân Thành - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

1741 Đường Phạm Văn Đồng - Tân Tiến - Tân 
Thành - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

1741 Đường Phạm Văn Đồng - Phường Tân Thành 
- Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00



45 Tân Hợp Tân Thành Dương Kinh - Phường Tân 
Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

45 tân thành - Phường Tân Thành - Quận Dương 
Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Tổ dân phố Số 12 - Phường Hoà Nghĩa - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Tổ dân phố Số 12 - Phường Hoà Nghĩa - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số 30 Tân Hợp - Phường Tân Thành - Quận Dương 
Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số 30 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Tân Hợp - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Thôn 7 - Xã Tú Sơn - Huyện Kiến Thuỵ - Thành Phố 
Hải Phòng

- Xã Tú Sơn - Huyện Kiến Thuỵ - Thành Phố Hải 
Phòng 0.00 0.00

Số 1703 Đường Phạm Văn Đồng - Phường Tân 
Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số 1703 Đường Phạm Văn Đồng - Phường Tân 
Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

NGÕ 131 SỐ NHÀ 17 - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

NGÕ 131 SỐ NHÀ 17 - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Tân Hợp - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng 0.00 0.00

1815 Phạm Văn Đồng - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

1815 Phạm Văn Đồng - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Tan Duc - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

Tan Duc - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Tân Lập - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Tân Hợp - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số 7 Phố Tân Hà - Tân Hợp -Tân Thành - Phường 
Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải 
Phòng

Số 7 Phố Tân Hà - Tân Hợp -Tân Thành - Phường 
Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải 
Phòng 0.00 0.00

Số 113 Vũ Thị Ngọc Toàn - Phường Tân Thành - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số 113 Vũ Thị Ngọc Toàn - Phường Tân Thành - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

số 2 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

số 2 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số 81A Đường Tân Thành - Phường Tân Thành - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số 81A Đường Tân Thành - Phường Tân Thành - 
Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số 19 - Ngõ Tân Hải - Đường Bùi Phổ - Phường Tân 
Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số 19 - Ngõ Tân Hải - Đường Bùi Phổ - Phường Tân 
Thành - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số nhà 1234 đường Phạm Văn Đồng - Phường 
Hoà Nghĩa - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải 
Phòng

Số nhà 1234 đường Phạm Văn Đồng - Phường 
Hoà Nghĩa - Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải 
Phòng 0.00 0.00

Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng

31 ngõ 125 Tân Hợp - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00



31 Đường Trần Minh Thắng - Phường Hợp Đức - 
Quận Đồ Sơn - Thành Phố Hải Phòng

31 Đường Trần Minh Thắng - Phường Hợp Đức - 
Quận Đồ Sơn - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Tân Lập - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - 
Thành Phố Hải Phòng

- Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Thành 
Phố Hải Phòng 0.00 0.00

Số nhà 36 ngõ 169 - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng

Số nhà 36 ngõ 169 - Phường Tân Thành - Quận 
Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng 0.00 0.00










